TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO       		MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
                 TỔ TOÁN		                                                           MÔN: TOÁN KHỐI 11
									Năm học : 2022 - 2023
I. CHỦ ĐỀ CHÍNH
A.  Đại số 
Chương I: Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác
1. Hàm số lượng giác. 
2. Phương trình lượng giác cơ bản.
3. Phương trình lượng giác thường gặp.
4. Phương trình lượng giác khác.
Chương II: Tổ hợp và xác suất
1. Hai qui tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
2. Nhị thức Newton.
3. Biến cố và xác suất của biến cố, qui tắc tính xác suất.
Chương III: Dãy số- cấp số cộng, cấp số nhân
1. Phương pháp chứng qui nạp.
2. Dãy số, cấp số cộng.
B. Hình học 
Chương I: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
1. Phép tịnh tiến.
2. Phép quay.
3. Phép vị tự.
Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song
1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
2. Hai đường thẳng song song.
3. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
II. MA TRẬN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN KHỐI 11
(Thời gian: 90 phút)
	
Chủ đề
	Nhận biết và thông hiểu
	Nội dung kiến thức vận dụng
	
Cộng

	
	Nhận biết
(Cấp độ 1)
	Thông hiểu
(Cấp độ 2)
	Cấp độ thấp
(Cấp độ 3)
	Cấp độ cao
(Cấp độ 4)
	

	
Chủ đề 1
	- Phương trình lượng giác cơ bản.
- Phương trình lượng giác thường gặp.
	- Hàm số lượng giác.
- Phương trình lượng giác khác.
	Kiến thức tổng hợp chương I
	

	Số câu TN
Số điểm 
Tỉ lệ
	2
0,4
4%
	1
0.2
2%
	1
0.2
2%
	4
0,8
8%

	Số câu TL
Số điểm 
Tỉ lệ
	2
2
20%
	


	
	2
2
20%

	
Chủ đề 2
	- Qui tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, 
   tổ hợp.  
- Xác suất của biến cố.
	- Nhị thức Newton. 
- Xác suất của biến cố.
	Kiến thức tổng hợp chương II
	

	Số câu TN
Số điểm 
Tỉ lệ
	2
0,4
4%
	1
0.2
2%
	1
0.2
2%
	4
0,8
8%

	Số câu TL
Số điểm 
Tỉ lệ
	1
0,75
7,5%
	1
0,75
7,5%
	
	2
1,5
15%

	
Chủ đề 3

	- Phương pháp quy nạp toán học.
- Dãy số.
- Cấp số cộng.
	- Phương pháp quy nạp toán học.
- Dãy số.
- Cấp số cộng
	
	

	Số câu TN
Số điểm 
Tỉ lệ
	4
0,8
8%
	1
0.2
2%
	
	5
1,0
10%

	Số câu TL
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	
	

	
Chủ đề 4
	
- Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của điểm , phép quay với góc quay 900, -900.
	Bài tập áp dụng phép vị tự, phép tịnh tiến.
	
	

	Số câu TN
Số điểm 
Tỉ lệ
	4
0,8
8%
	1
0.2
2%
	
	5
1,0
10%

	Số câu TL
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	
	

	
Chủ đề 5
	- Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
- Quan hệ song song trong không gian.
	- Quan hệ song song trong không gian.
- Thiết diện.
	
	

	Số câu TN
Số điểm 
Tỉ lệ
	2
0,4
4%
	
	
	2
0,4
4%

	Số câu TL
Số điểm 
Tỉ lệ
	1
1,0
10%
	1
1,0
10%
	
	2
2,0
20%

	Bài toán tổng hợp
	
	
	Sử dụng kiến thức tổng hợp trong chương trình SGK
	

	Số câu TN
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	
	

	Số câu TL
Số điểm 
Tỉ lệ
	
	
	1
0,5
5%
	1
0,5
5%

	Tổng số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4TL + 14TN
6.55
65.5%
	2TL+ 4TN
2.55
25.5%
	1TL + 2TN
0.9
9%
	


III. CẤU TRÚC ĐỀ
Trắc nghiệm : 20 câu
Tự luận : 
Bài 1.(2,0 điểm) : Chủ đề 1
Bài 2.(1,5 điểm) : Chủ đề 2
Bài 3.(2,0 điểm) : Chủ đề 5
Bài 4.(0,5 điểm) : Tổng hợp
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